MA TRẬN


	Chủ đề
	Mức độ
	Tổng số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	Phần 1: Đọc hiểu.
	
Ếch ngồi đáy giếng
	
	nêu nội dung của bài.
	
	
	

	
	
	Điền được vào bảng  phân loại
	
	
	
	

	
	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1
1,5
15%
	1
1
10%
	
	
	2
2,5
25%

	Phần 2:
Tiếng Việt
	
Động từ
	
	Nêu được động từ, chức vụ ngữ pháp của động từ
	Cho được Vd
	
	

	
	
	Điền được vào bảng  phân loại
	
	
	
	

	
	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1
1,5
15%
	0,5
0,5
5%
	0,5
0,5
5%
	
	2
2,5
25%

	Phần 3:
Tập làm văn
	
Văn tự sự
	Nhận diện được đề văn.
	Học sinh biết kể chuyện tưởng tượng
	Bài có kết hợp yếu tố miêu tả
	Có sự sáng tạo
	

	
	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1
1
10%
	
1,5
15%
	
1,5
15%
	
1
10%
	1
5
50%

	Tổng chung
	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	2
4
40%
	1,5
3
30%
	0,5
2
20%
	1
1
10%
	5
10
100%
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